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1 1294512195 Dương Gia Bảo 30/06/2008 6 6A2 39 Dự thi cấp tỉnh

2 1291258353 Trần Cao Quốc Bảo 17/09/2008 6 6A2 39 Dự thi cấp tỉnh

3 1295885699 Hồ Hiểu Dân 16/10/2008 6 6a2 39 Dự thi cấp tỉnh

4 1296602393 Trương Anh Dũng 23/05/2008 6 6a1 30 Dự thi cấp tỉnh

5 1295149767 Nguyễn Ngọc Linh Đan 22/12/2008 6 6a3 33 Dự thi cấp tỉnh

6 1296451434 Phạm Bảo Hân 13/11/2008 6 6a2 31 Dự thi cấp tỉnh

7 1296569652 Lê Quang Hiếu 07/02/2008 6 6a1 28 Dự thi cấp tỉnh

8 1291211459 Mai Xuân Hiếu 17/01/2009 6 6a1 34 Dự thi cấp tỉnh

9 1290102704 Nguyễn Lương Hòa 20/11/2008 6 6A3 36 Dự thi cấp tỉnh

10 1295719595 Trần Vũ Đình Huy 05/02/2008 6 6a2 28 Dự thi cấp tỉnh

11 1296420632 Ayun Phạm Gia Huy 23/11/2008 6 6a1 27 Dự thi cấp tỉnh

12 1296469336 Doãn Diệu Hương 04/05/2008 6 6A2 37 Dự thi cấp tỉnh

13 1296540712 Trần Lan Hương 04/06/2008 6 6a1 39 Dự thi cấp tỉnh

14 1296039211 Trần Ngọc Khải 18/10/2008 6 6A3 36 Dự thi cấp tỉnh

15 1295744023 Lê Trần Trung Kiên 21/01/2008 6 6a2 26 Dự thi cấp tỉnh

16 1292279866 Phan Khắc Hoàng Lịch 18/09/2008 6 6A1 39 Dự thi cấp tỉnh

17 1290068565 Nguyễn Thị Thảo My 01/11/2008 6 6a1 32 Dự thi cấp tỉnh

18 1295736747 Nguyễn Trần kim Ngà 12/10/2008 6 6a1 29 Dự thi cấp tỉnh

19 1295298847 Vũ Bảo Ngọc 23/03/2008 6 6A2 39 Dự thi cấp tỉnh

20 1296439613 Đỗ Đình Nguyên 13/12/2008 6 6a1 36 Dự thi cấp tỉnh

21 1296026767 Nguyễn Trần Thảo Nguyên 07/03/2008 6 6a1 39 Dự thi cấp tỉnh

22 1296595202 Nguyễn Lê Nguyễn 22/11/2008 6 6a1 28 Dự thi cấp tỉnh

23 1296457705 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 29/05/2008 6 6a1 36 Dự thi cấp tỉnh

24 1295769119 Phan Huy Hải Phong 01/04/2008 6 6a3 31 Dự thi cấp tỉnh

25 1296281334 Nguyễn Hà Phương 24/01/2008 6 6a2 33 Dự thi cấp tỉnh

26 1295716166 Nguyễn Ngọc Minh Tâm 09/04/2008 6 6a2 39 Dự thi cấp tỉnh

27 1296547731 Trần Nguyễn Phương Thúy 24/05/2008 6 6a2 36 Dự thi cấp tỉnh

28 1296466399 Bạch Thị Thanh Thương 18/06/2008 6 6a4 29 Dự thi cấp tỉnh

29 1295600665 Đặng Lê Phương Uyên 17/06/2008 6 6a1 35 Dự thi cấp tỉnh

30 1296475726 Đỗ Ngọc Thảo Vy 06/12/2008 6 6a1 28 Dự thi cấp tỉnh

31 1295712495 Trương Hải Yến 09/01/2008 6 6a2 39 Dự thi cấp tỉnh

32 1295786779 Trịnh Thị Quỳnh Anh 29/06/2007 7 7A2 38 Dự thi cấp tỉnh

33 1295479525 Trịnh Ngô Đức Châu 13/10/2007 7 7a1 38 Dự thi cấp tỉnh

34 1296459296 Hồ Hạnh Dung 09/10/2007 7 7a1 38 Dự thi cấp tỉnh

35 1295869708 Nguyễn Trí Dũng 21/12/2007 7 7A2 38 Dự thi cấp tỉnh

36 1296014196 Đặng Hoàng Hải Đăng 22/05/2007 7 7a1 29 Dự thi cấp tỉnh

37 1296762056 đậu lê châu giang 23/10/2007 7 7a3 26 Dự thi cấp tỉnh

38 1296460820 Nguyễn Hương Giang 29/11/2007 7 7a1 29 Dự thi cấp tỉnh

39 1294553722 Phạm Nguyễn Cẩm Hà 08/05/2007 7 7a1 28 Dự thi cấp tỉnh

40 1295099906 Nguyễn Viết Hương 02/06/2007 7 7a2 32 Dự thi cấp tỉnh

41 1295989628 Đoàn Quốc Khánh 01/01/2007 7 7a2 38 Dự thi cấp tỉnh

42 1296423974 Nguyễn Thị Khánh Linh 24/09/2007 7 7a1 29 Dự thi cấp tỉnh

43 1295868239 Hoàng Lê Khánh Ly 24/10/2007 7 7a1 28 Dự thi cấp tỉnh

44 1296598085 Nguyễn Lê Quỳnh Như 30/04/2007 7 7a2 31 Dự thi cấp tỉnh

45 1296329376 Phạm Tâm Như 02/07/2007 7 7a1 26 Dự thi cấp tỉnh

46 1296418169 Phùng Đỗ Minh Phú 24/06/2007 7 7a1 38 Dự thi cấp tỉnh

47 1296465090 Nguyễn Đỗ Phương 30/01/2007 7 7a1 27 Dự thi cấp tỉnh
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48 1296525312 Trần Phương Uyên 20/12/2007 7 7A1 28 Dự thi cấp tỉnh

49 1296599305 Phạm Lê Quỳnh Anh 11/01/2006 8 8a2 29 Dự thi cấp tỉnh

50 1296426452 Bùi Diên Gia Bảo 15/04/2006 8 8a1 35 Dự thi cấp tỉnh

51 1290759604 Trần Văn Đức 21/05/2006 8 8a1 27 Dự thi cấp tỉnh

52 1296087482 Nguyễn Bảo Hân 06/02/2006 8 8a1 32 Dự thi cấp tỉnh

53 1296025529 Hà Tuấn Hùng 30/11/2006 8 8A1 30 Dự thi cấp tỉnh

54 1295090054 Y Thiên Bon Jốc Ju 18/09/2006 8 8a1 37 Dự thi cấp tỉnh

55 1296098877 Phạm Trung Kiên 14/02/2006 8 8a1 35 Dự thi cấp tỉnh

56 1295680634 Lê Trần Khánh Linh 22/11/2006 8 8A4 27 Dự thi cấp tỉnh

57 1296001017 Phan Hữu Ngọc 03/02/2006 8 8a2 38 Dự thi cấp tỉnh

58 1296427416 Ngụ Cẩm Nhi 19/01/2006 8 8a2 29 Dự thi cấp tỉnh

59 1295988467 Trần Phương Sinh 28/10/2006 8 8A2 38 Dự thi cấp tỉnh

60 1295096701 Phạm Tiến 19/06/2006 8 8A2 26 Dự thi cấp tỉnh

61 1295814040 Trần Phú Toàn 21/01/2006 8 8a2 30 Dự thi cấp tỉnh

62 1295090114 Lê Duy Nguyên Vũ 19/10/2006 8 8a1 27 Dự thi cấp tỉnh

63 1296448928 Nguyễn Lê Bảo Anh 24/03/2005 9 9A1 39 Dự thi cấp tỉnh

64 1295759619 Nguyễn Thị Phương Anh 10/09/2005 9 9a1 39 Dự thi cấp tỉnh

65 1295090297 Lê Đình Đức Đạo 14/12/2005 9 9A1 34 Dự thi cấp tỉnh

66 1295090770 Lê Hà Thanh Minh 10/01/2005 9 9A2 30 Dự thi cấp tỉnh

67 1296450723 Lê Minh Ngọc 12/01/2005 9 9A1 37 Dự thi cấp tỉnh

68 1296424245 Lê Bùi Bảo Sơn 16/11/2005 9 9A1 39 Dự thi cấp tỉnh

69 1296424713 Vũ Anh Tuấn 18/05/2005 9 9A2 38 Dự thi cấp tỉnh

Lịch thi: Chiều 29/5/2020

Khối 9: 13 giờ 45 phút đến 14 giờ 30 phút.

Khối 8: 14 giờ 45 phút đến 15 giờ 30 phút

Khối 6: 15 giờ 45 phút đến 16 giờ 30 phút
Sáng 30/5/2020

Khối 7: 9 giờ 45 phút đến 10 giờ 30 phút


